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Ngày 24/9/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã 
ban hành báo cáo số  319/BC-SNN về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng 
nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Được sự quan tâm chỉ 
đạo sâu sát của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân 
dân thành phố, ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã nỗ 
lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hầu hết các chỉ 
tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch. 

1. Trồng trọt:
Sản xuất vụ xuân 2018: Theo số liệu của Cục thống 

kê Hà Nội, tổng diện tích gieo trồng cây vụ xuân 2018 là 
114.745,95ha, bằng 96,72% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó: Lúa 93.131,06 ha, bằng 96,11% so với cùng 
kỳ năm trước, năng suất ước đạt: 62,19 tạ/ha, tăng 
0,85 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước 
đạt 579.182,46 tấn, bằng 97,44% so với cùng kỳ năm 
trước; ngô 4.928,81ha, bằng 91,12% so với cùng kỳ năm 
trước, năng suất ước đạt: 51,89 tạ/ha, giảm 0,28 tạ/ha 
so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ước đạt 25.574,96 
tấn, bằng 90,63% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 
377,37 ha, bằng 83,18% so với cùng kỳ năm trước, năng 
suất ước đạt: 104,72 tạ/ha, giảm 6,82 tạ/ha so với cùng 
kỳ năm trước, sản lượng ước đạt 3.955,66 tấn, bằng 
78,09% so với cùng kỳ năm trước; đậu tương 345,73 ha, 
bằng 86,73% so với cùng kỳ năm trước, năng suất ước 
đạt: 18,47 tạ/ha, giảm 0,23 tạ/ha so với cùng kỳ năm 
trước, sản lượng ước đạt 638,56 tấn; bằng 85,31% so với 
cùng kỳ năm trước; lạc 1.948,55ha, bằng 83,22% so với 
cùng kỳ năm trước; rau, đậu, hoa, cây cảnh 11.676,56 
ha, bằng 103,31% so với cùng kỳ năm trước; cây hàng 
năm khác 1.778,86 ha, bằng 119,64% so với cùng kỳ 
năm trước,... 

Sản xuất vụ Mùa 2018: Toàn Thành phố đã gieo trồng 
được 109.370 ha lúa và hoa màu đạt 97,8% kế hoạch, 
bằng 93,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, diện 
tích lúa 91.860 ha đạt 99% kế hoạch bằng 96,1% so với 
cùng kỳ; diện tích một số hoa màu chính gieo trồng: Ngô 
4.014ha đạt 96% KH bằng 88,49% so với cùng kỳ; khoai 
lang 346ha, đạt 96% KH bằng 88,04% so với cùng kỳ; 
đậu tương 778 ha đạt 77% KH bằng 80,4% so với cùng 
kỳ; lạc 583ha, đạt 81% KH và bằng 65,8% so với cùng 
kỳ; rau các loại 9.295 ha đạt 101% KH, tăng 5,6% so với 
cùng kỳ...

Ước thực hiện năm 2018: tổng diện tích gieo trồng 

259.647 ha giảm 4,25% so với năm 2017; sản lượng 

lương thực có hạt 1.160 ngàn tấn, giảm l,91% so với năm 

2017, trong đó sản lượng lúa 1.072 ngàn tấn giảm 1,46% 

so với năm 2017, ngô 87,1 ngàn tấn đạt giảm 7,1% so 

với năm 2017, rau các loại 711 ngàn tấn, tăng 0,4% so 

với năm 2017; đậu tương 6,54 ngàn tấn đạt 54,41% so 

với năm 2017.

2. Về Lâm nghiệp, kiểm lâm và cứu hộ động vật 
hoang dã:

Trong 9 tháng đầu năm, sản xuất lâm nghiệp không 

có nhiều biến động, diện tích trồng rừng mới tập trung 

ước đạt 220 ha, trồng cây lâm nghiệp phân tán ước đạt 

600 cây. Công tác phòng chống cháy rừng được quan tâm 

thường xuyên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn Thành 

phố chỉ xảy ra 01 vụ cháy rừng với diện tích 0,8ha.

Đối với công tác cứu hộ động vật hoang dã: từ đầu 

năm đến nay đã tiếp nhận, cứu hộ 60 vụ với 350 cá thể 

động vật hoang dã và 8,5kg rắn các loại; thả về môi 

trường tự nhiên 64 cá thể và 11 kg rắn các loại, số động 

vật hoang dã hiện đang cứu hộ, bảo tồn tại Trung tâm là 

352 cá thể và 5,0 kg rắn.

3. Chăn nuôi, Thủy sản và phòng chống dịch bệnh
Chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh: Từ đầu năm 

đến nay tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn Thành phố nhìn chung ổn định, không xảy ra các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm.

Theo kết quả của Cục thống kê, kết quả chăn nuôi 

tính đến hết tháng 8/2018 như sau: Đàn trâu 25 nghìn 

con, tăng 2,9% so với cùng kỳ; đàn bò 131 nghìn con, 

giảm 1,5% (trong đó bò sữa 15.350 con, giảm 0,3%); 

đàn lợn 1,6 triệu con, 0,6%; đàn gia cầm 30 triệu con, 

tăng 4,2% (trong đó đàn gà 20 triệu con, tăng 5,8%) so 

với cùng kỳ.

Về sản lượng sản phẩm chăn nuôi: Sản lượng thịt 

trâu hơi xuất chuồng ước đạt 1.119 tấn, tăng 1,3% so 

với cùng kỳ năm 2017; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 

7.273 tấn, tăng 3,4%; sản lượng sữa tươi thu hoạch đạt 

27.880 tấn, tăng 4,1%; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

222.220 tấn, tăng 0,8%; sản lượng thịt hơi gia cầm xuất 

chuồng 63.880 tấn, tăng 4%; sản lượng trứng gia cầm 

1.073 triệu quả, tăng 7,3%. Trong đó: Sản lượng thịt gà 
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hơi xuất chuồng 50.150 tấn, tăng 4,8%, sản lượng trứng 

gà 548 triệu quả, tăng 6,8% so với cùng kỳ 2017.

Thủy sản: Diện tích nuôi thả thủy sản 9 tháng ước đạt 

22.500 ha tăng 6,1% so với kế hoạch. Sản lượng nuôi 

trồng thủy sản 70.000 tấn, đạt 60,86% kế hoạch, khai 

thác 1.300 tấn đạt 87% kế hoạch; sản xuất cá giống đạt 

1.300 triệu con các loại đạt 84% kế hoạch.

4. Công tác QLCL nông lâm sản & thủy sản 

Về kiểm tra, đánh giá xếp loại và cấp Giấy chứng nhận 

ATTP:  Đánh giá, xếp loại 249 cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố, tăng 13,6% 

so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện tái kiểm tra các cơ 

sở xếp loại C, trong đó 22 cơ sở đã lên B, các cơ sở còn lại 

đang tiếp tục khắc phục, hoàn thiện. Thực hiện cấp 192 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản (tăng 6,7% /9 tháng đầu 

năm 2017: cấp 180 giấy), trong đó cấp lại 30 giấy chứng 

nhận cho các cơ sở đã hết hiệu lực. 

Về tổ chức kiểm tra định kỳ: Trong 9 tháng đầu năm 

đã tổ chức kiểm tra định kỳ 131 cơ sở sơ chế, kinh doanh 

nông lâm thủy sản. Cụ thể: kiểm tra định kỳ 72 cơ sở sơ 

chế, kinh doanh nông lâm thủy sản, trong đó các cơ sở 

đều duy trì được điều kiện đảm bảo ATTP, xếp loại B.

Kiểm tra định kỳ về điều kiện đảm bảo an toàn thực 

phẩm đối với 59 lượt cơ sở chế biến nông lâm thủy sản và 

muối đạt 66% kế hoạch, kết quả, 01 cơ cơ sở xếp loại A 

về điều kiện ATTP, 57 cơ sở xếp loại B về điều kiện ATTP, 

01 cơ sở đang tạm dừng hoạt động.

5. Công tác Phân tích và Chứng nhận chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp

Về công tác kiểm nghiệm sản phẩm nông nghiệp: 

Thực hiện lấy 200 mẫu/300 mẫu (đạt 66% KH), gồm mẫu 

hoa quả sản xuất trong nước, nhập khẩu tại các điểm 

kinh doanh trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội để 

kiểm nghiệm các chỉ tiêu mất ATTP như: dư lượng thuốc 

BVTV, hóa chất giấm ủ bảo quản, kim loại nặng, vi sinh 

vật E.coli và Salmonella. Qua phâm tích, kiểm nghiệm 

không phát hiện chỉ tiêu mất an toàn.

Phối hợp phòng kinh tế quận, huyện lấy 700/1.100 

mẫu (đạt 63,6% KH) để kiểm tra các chỉ tiêu gây mất 

ATTP. Kết quả: Đã trả 600/700 mẫu (hiện 100/700 mẫu 

đang chờ kết quả phân tích), trong đó: +599/600 mẫu 

(93,2%) đảm bảo an toàn về các chỉ tiêu kiểm nghiệm; 

Có 41/600 mẫu (6,8%) không đảm bảo an toàn về chỉ 

tiêu vi sinh và hóa lý(01 mẫu quả phát hiện dư lượng 

Carbendazin; 02 mẫu rau phát hiện dư lượng BVTV nhóm 

cúc, 03 mẫu thủy sản phát hiện nhóm MalachiteGreen, 35 

mẫu nông sản vượt giới hạn an toàn về các chỉ tiêu E.coli, 

Coliform, TSVSVHK, Salmonella, Nấm men – mốc).

Về hoạt động chứng nhận: Thực hiện giám sát 25/35 

cơ sở đã được cấp chứng nhận VietGAP trồng trọt năm 

2017 (đạt 71,4% KH). Kết quả: 25/35 cơ sở được tiếp tục 

duy trì hiệu lực giấy chứng nhận VietGAP trồng trọt đến 

thời hạn chứng nhận. Thực hiện giám sát 37/37 cơ sở đã 

được cấp chứng nhận VietGAP chăn nuôi năm 2017 (đạt 

100%). Kết quả: 35/35 cơ sở tiếp tục duy trì hiệu lực giấy 

chứng nhận VietGAP chăn nuôi đến thời hạn chứng nhận; 

02/37 cơ sở đã xin dừng áp dụng VietGAP, Trung tâm đã 

thu hồi giấy chứng nhận.

Đánh giá chứng nhận mới: Thực hiện khảo sát và 

lựa chọn được 30/30 cơ sở VietGAP trồng trọt, 02 cơ sở 

VietGAP thủy sản, 24/24 cơ sở VietGAP chăn nuôi. Thực 

hiện đánh giá, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận 

VietGAP cho 11 cơ sở, trong đó: 06 cơ sở trồng trọt với 

tổng diện tích 34,74 ha; 03 cơ sở chăn nuôi với 0,51 ha; 

02 cơ sở thủy sản với 42,14 ha tại Hà Nội.

6. Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới 
Phát triển kinh tế tập thể: Tính đến nay, thành phố 

Hà Nội có 1.021 HTX nông nghiệp, trong đó có 977 HTX 

đang hoạt động (có 667 HTX tổng hợp, 254 HTX trồng 

trọt, 47 HTX chăn nuôi, 5 HTX nuôi trồng thủy sản, 2 HTX 

Lâm nghiệp, 1 HTX nước sạch) còn 44 HTX đã ngừng 

hoạt động. Trong tổng số 1.021 HTX nông nghiệp, hiện 

có 929 HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã 

năm 2012 (chiếm 90%), còn 48 HTX nông nghiệp chưa 

chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (chiếm 4%). 

Theo kết quả tổng hợp báo cáo của các quận, huyện, 

thị xã, trong tổng số 897 HTX nông nghiệp đánh giá, 

xếp loại năm 2017, có 188 HTX nông nghiệp hoạt động 

tốt (chiếm 21%), 331 HTX nông nghiệp hoạt động khá 

(chiếm 36,9%), 323 HTX nông nghiệp hoạt động trung 

bình (chiếm 36%), 55 HTX nông nghiệp hoạt động yếu 

(chiếm 6,1%). Trong năm 2017 có 61 HTX nông nghiệp 

được thành lập mới. Các loại hình dịch vụ hiện nay của 

HTX chủ yếu là cung ứng giống vật tư, cơ giới hóa và phát 

triển sản xuất kinh doanh.

Về phát triển kinh tế trang trại: Hiện nay trên địa bàn 

Thành phố có 2.863 trang trại, trong đó có 1.969 trang 

trại chăn nuôi, 488 trang trại nuôi trồng thủy sản, 334 

trang trại tổng hợp, 71 trang trại trồng trọt, 01 trang trại 

lâm nghiệp. Hiệu quả sản xuất của trang trại ngày càng 

tăng và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sản xuất 

nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố. 

Thực hiện mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới, nâng 

cao thu nhập, cải thiện đời sống của dân cư nông thôn”: 

Hiện nay Thành phố có 04 huyện được công nhận huyện 

nông thôn mới và 294/386 xã (chiếm 76,16%) đạt chuẩn 

nông thôn mới. Trong số 92 xã còn lại, có 56 xã đạt và cơ 

bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 36 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-

14 tiêu chí, bình quân đạt 18,19 tiêu chí/xã. Hà Nội được 

Trung ương đánh giá là địa phương đi đầu cả nước về xây 

dựng nông thôn mới.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, thu 

nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết 

năm 2017 đạt 38 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo 

khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo mới là 2,57% (cuối 

năm 2017), một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp là: Quốc 

Oai 0,48%, Gia Lâm 1,0%, Thanh Trì 1,41%, Hoài Đức 

1,51%, Đông Anh 1,57%.

Cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, hiện 

nay 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông 

hóa, 95% đường liên thôn được bê tông hóa, 91% đường 

ngõ xóm và 50% đường giao thông trục chính nội đồng 

được cứng hóa; 100% các hộ dân được sử dụng điện 

thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện; có 319/386 xã 

đạt và cơ bản đạt tiêu chí về Trường học; 377/386 xã đạt 

và cơ bản đạt tiêu chí về thủy lợi; 357/386 xã đạt và cơ 

bản đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; 100% số xã 

đạt và cơ bản đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.

Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức 

khỏe nông dân có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ người dân tham gia 

bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn Thành phố đạt 86,06%; 

trong đó tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại các 

huyện, thị xã đạt 83,53%.

7. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn

Hiện nay, Thành phố đã hình thành, duy trì và phát 

triển các vùng sản xuất với hơn 5.000 ha rau an toàn 

được quản lý; 76 xã chăn nuôi trọng điểm với 3.810 trang 

trại quy mô lớn ngoài khu dân cư, 25 vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung; Hơn 1.000 cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm trong đó 07 cơ sở giết mổ công nghiệp, 23 cơ sở giết 

mổ bán công nghiệp; 123 mô hình nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao được triển khai hoạt động có hiệu quả. 

Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn 

hiện nay đạt 25%, trong đó đối với lúa, ngô, rau, hoa, 

cây ăn quả, chè đạt 17,9%, chăn nuôi 33,5%, thủy sản 

3%,... Một số mô hình tiêu biểu, giá trị cao như mô hình 

trồng măng tây công nghệ cao ở Phú Xuyên (thu hoạch 

80kg/ngày/ha, diện tích 3,5ha), mô hình trồng rau thủy 

canh ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (diện tích 2.600 m2 

thu hoạch 1 tạ rau/ngày), mô hình trồng nấm công nghệ 

cao của Công ty TNHH XNK Kinoko Thanh Cao (công suất 

hiện nay 1,5 tấn/ngày, tối đa đạt 3 tấn/ngày)....

Duy trì và phát triển 115 mô hình liên kết trong sản 

xuất nông nghiệp, trong đó có 97 chuỗi liên kết an toàn 

thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thực phẩm 

nông lâm thủy sản (46 chuỗi có nguồn gốc động vật và 

51 chuỗi có nguồn gốc thực vật); thí điểm cấp 11 giấy xác 

nhận cho 11 cơ sở của 15 chuỗi rau, thịt với 23 điểm kinh 

doanh thực phẩm an toàn.

8. Về thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão úng
Thủy lợi: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã chỉ đạo 

các Công ty thuỷ lợi tiến hành sửa chữa máy móc, thiết 

bị; tu bổ, nạo vét hệ thống kênh mương; phối hợp với các 

huyện chủ động điều hành tưới, tiêu phù hợp, bảo đảm 

cung cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo trồng. Trong 9 

tháng đầu năm 2018 tổng số vụ vi phạm Pháp lệnh khai 

thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố 

là 52 vụ (giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm trước), số vụ đã 

xử lý 13 vụ, còn tồn tại 39 vụ.

Đê điều và phòng chống lụt bão: 9 tháng đầu năm 

đã kiểm tra phát hiện, lập biên bản 143 vụ vi phạm pháp 

luật về đê điều, tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm 2017, 

đã xử lý được 15 vụ, còn tồn tại 128 vụ. Số vụ vi phạm 

pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố tuy đã giảm 

nhưng tính chất, diễn biễn phức tạp, xảy ra một số vụ vi 

phạm nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng khai thác cát 

trái phép trên sông, lập bãi chứa, trung chuyển vật liệu 

xây dựng không phép, sai phép ven sông. Các vụ vi phạm 

kiểm tra, phát hiện, lập biên bản phản ánh kịp thời tới 

các cấp chính quyền về tình hình vi phạm pháp luật về đê 

điều trên địa bàn.

9. Công tác khuyến nông và chuyển giao KHCN
Mô hình khuyến nông trồng trọt: 

+ Mô hình trình diễn giống lúa mới năng suất chất 

lượng: với các giống lúa tham gia trình diễn là Đông A1, 

LTH31, Lam Sơn 116, HDT 10 đều là những giống lúa có 

khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, chịu thâm canh, 

chống chịu với sâu bệnh, năng suất đạt khoảng 65 tạ/ha. 

Riêng giống lúa Đông A1 cho năng suất cao trên 70 tạ/ha. 

+ Mô hình xây dựng cánh đồng lúa cấy một giống gắn 

với tiêu thụ sản phẩm: Các giống tham gia trình diễn là 

Thiên Ưu 8, LTH 31, Nếp cô tiên, Đài thơm 8, Bắc Hương 

9. Nhìn chung lúa sinh trưởng đồng đều, ít sâu bệnh, 

năng suất trung bình đạt trên 60 tạ/ha.

+ Mô hình trình diễn giống ngô lai mới, ngô biến đổi 

gen: Sử dụng giống ngô lai P4554 và giống ngô biến đổi 

gen NK3400 Bt/Gt. Cả 2 giống tham gia trình diễn đều 

sinh trưởng, phát triển mạnh, thân cây to khỏe, khả năng 

chống chịu với các điều kiện ngoại cảnh tốt, năng suất 

trung bình đạt trên 60 tạ/ha cao hơn đối chứng 10-20%. 

Đặc biệt giống P4554 có tiềm năng năng suất cao, phù 

hợp với điều kiện tự nhiên khu vực Hà Nội.

Mô hình Chăn nuôi - Thủy sản: Tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện các mô hình: Chăn nuôi bò sinh sản và chăn nuôi gà 
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Ai Cập sinh sản năm thứ hai:

+ Mô hình chăn nuôi bò sinh sản: Các hộ chăn nuôi 

đã áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng bệnh cho bò 

theo đúng quy trình kỹ thuật. 

+ Mô hình chăn nuôi gà Ai Cập sinh sản: Đã nghiệm 

thu xong, gà trung bình đạt 1,6 – 1,7 kg/con, tỷ lệ đẻ trên 

70%, giá trứng bán dao động từ 2.400đ - 2.600đ/quả, lợi 

nhuận bình quân 10.000.000 đồng/1.000 gà/ tháng. Mô 

hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nâng 

cao ý thức chăm sóc, phòng trị bệnh trong nuôi gà sinh 

sản và có những hướng sản xuất mới trong chăn nuôi. 

+ Mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi 

tôm càng xanh siêu đực thương phẩm; Ứng dụng công 

nghệ sinh học trong nuôi cá rô phi; Nuôi cá chép áp dụng 

công nghệ “Sông trong ao”, đã nhận đủ giống (450.000 

tôm càng xanh siêu đực cỡ 11-13mm/con, 540.000 cá 

rô phi Đường Thành cỡ 6 -8cm/con, 75.000 con cá chép 

giống cỡ 12-14cm) và 913kg chế phẩm sinh học Aqua 

Clear-S. Con giống khỏe mạnh, đều con, không mang 

mầm bệnh, dị tật, dị hình, đảm bảo số lượng và chất 

lượng theo đúng yêu cầu mô hình đề ra.

Công tác quản lý, bảo toàn, phát triển Quỹ khuyến 

nông: Chỉ đạo phòng quản lý quỹ, các đơn vị trực thuộc 

phối hợp với chính quyền cơ sở khảo sát, hướng dẫn các 

hộ có nhu cầu vay vốn lập hồ sơ vay vốn, trong đó ưu 

tiên đối với các vùng sản xuất tập trung. Thẩm định 4 

đợt được 215 phương án vay vốn, với số tiền duyệt vay 

66,082 tỷ đồng, trong đó: Phương án vay vốn sản xuất là 

165 phương án với số tiền là: 46,180 tỷ đồng; Phương án 

vay vốn thực hiện cơ giới hóa là 50 phương án với số tiền 

là: 19,902 tỷ đồng;...

Nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2018
Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, quận, thị xã 

tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hoạch cây 

trồng vụ mùa nhanh, gọn và chuẩn bị các điều kiện thực 

hiện kế hoạch sản xuất Đông xuân 2018-2019 đảm bảo 

kịp thời vụ và kế hoạch diện tích gieo trồng. Đẩy mạnh 

thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 

hướng giảm diện tích trồng cây lương thực hợp lý, tăng 

nhanh diện tích trồng rau, hoa, cây ăn quả,...

Tiếp tục chỉ đạo trong công tác phát triển chăn nuôi, 

thủy sản, thú y, giết mổ, an toàn thực phẩm, thức ăn 

chăn nuôi, môi trường và cứu hộ động vật hoang dã trên 

địa bàn Thành phố; Tập trung chỉ đạo công tác phát triển 

chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy 

mô lớn ngoài khu dân cư theo nội dung, kế hoạch đã 

được phê duyệt; Chủ động đối phó với các diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh đặc biệt trong tình hình mưa bão, lũ 

lụt diễn biến phức tạp; đặc biệt chú ý đẩy mạnh công 

tác phòng chống dịch bệnh động vật, nhất là các dịch 

bệnh động vật nguy hiểm như Cúm gia cầm, Tai xanh lợn, 

LMLM gia súc, bệnh Dại động vật.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công tác tiêm 

phòng bổ sung các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; 

Tăng cường kiểm tra công tác kiểm dịch, kiểm soát giết 

mổ và vệ sinh thú y trên địa bàn Thành phố. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư đầu 

vào, đặc biệt là chất lượng thức ăn, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thủy sản và kiểm tra ngăn ngừa việc 

sử dụng kháng sinh cấm, lạm dụng kháng sinh trong nuôi 

trồng thủy sản; 

Theo dõi tình hình dịch bệnh thủy sản; kiểm soát hồ 

sơ, truy xuất nguồn gốc động vật thủy sản; kiểm tra theo 

thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT cơ sở sản xuất, kinh do-

anh vật tư thủy sản; quản lý dịch bệnh thủy sản; kiểm 

soát chất lượng thủy sản và cảnh báo môi trường, bệnh 

thủy sản; quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc 

kháng sinh, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo 

an toàn thực phẩm.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, địa phương 

thực hiện thanh, kiểm tra ATTP theo Thông tư 45/2014/

TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, chứng nhận cơ sở 

sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở đáp 

ứng điều kiện ATTP theo quy định; Kiểm tra định kỳ các 

cơ sở đã được xếp loại, cấp giấy chứng nhận; Tổ chức các 

lớp tập huấn về kiến thức ATTP cho cán bộ quản lý  các 

cấp, chủ cơ sở và người trực tiếp SX, KD sản phẩm nông, 

lâm, thủy sản và người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước với 

mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các HTX; định hướng cho các chủ trang 

trại trong quản lý nguồn lực trang trại và chủ động trong 

sản xuất kinh doanh. Tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ thành 

lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động các HTX theo Luật 

2012; hoàn thành các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý 

Nhà nước về HTX, kỹ năng quản lý, điều hành, tổ chức 

sản xuất cho cán bộ chủ chốt các HTX, chủ trang trại trên 

địa bàn. 

Phấn đấu năm 2018 số xã đạt nông thôn mới tăng 

thêm 26 xã trở lên đưa tổng số xã năm 2018 lên 320 xã 

đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 04 huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới (tổng số có 8 huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới); Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đô thị 

đạt 55%; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận 

chuyển trong ngày đạt 88%; Tỷ lệ thôn (làng) được công 

nhận và giữ danh hiệu Làng văn hóa đạt 60,5%. Thu 

nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 41 triệu/người/

năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt 62%; 

giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn mới 

đạt 2,11%.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, úng 

năm 2018 theo phương án đã được phê duyệt; Tăng 

cường kiểm tra hệ thống đê, kè, công trình thủy lợi; tập 

trung hoàn thiện các dự án tu bổ, bảo dưỡng đê điều; 

phòng, chống sạt lở bờ sông, xử lý kịp thời các sự cố xảy 

ra. Hoàn thành các hạng mục công trình tu bổ, sửa chữa 

công trình thuỷ lợi, đê điều năm 2018; Thực hiện tốt công 

tác giải toả vi phạm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, 

đê điều đảm bảo yêu cầu và an toàn phòng chống lũ.

Tiếp tục tổ chức các lớp tuyên truyền về công tác bảo 

vệ và phát triển rừng, PCCCR, quản lý chặt chẽ các sản 

phẩm lâm sản và động vật quý hiếm trên địa bàn theo 

đúng quy định và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật bảo 

vệ và phát triển rừng trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện tốt chức năng cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi 

sinh sản, nghiên cứu khoa học, hợp tác với các tổ chức 

trong nước và quốc tế trong nghiên cứu khoa học, trong 

lĩnh vực cứu hộ, bảo tồn các loài động vật hoang dã.

Tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp triển khai 

thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án và 

kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2018.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 

Hội ngHị sơ kết 5 năm tHực Hiện Đề án tái cơ cấu 
ngànH nông ngHiệp tHủ Đô (2013 - 2017)

UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ 

kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông 

nghiệp Thủ đô (2013 - 2017). Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Nội Phùng Thị 

Hồng Hà, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, 30 quận, 

huyện, thị xã và đại diện các hộ sản xuất, kinh doanh 

tiêu biểu.

Sau 5 năm thực hiện Đề án cơ cấu ngành nông 

nghiệp (2013 – 2017), kinh tế nông nghiệp Hà Nội liên 

tục tăng trưởng và chuyển dịch tích cực; hệ thống kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn 

được đầu tư nâng cấp; diện mạo nông thôn có nhiều 

khởi sắc; đời sống nông dân ngày càng được nâng 

cao. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 

2017 đạt 35.133 tỷ đồng tăng 13,08%  so với năm 

2013. Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp giai đoạn 

2013 – 2017 tăng bình quân 2,23%. Thu nhập bình 

quân đầu người khu vực nông thôn đạt 38 triệu đồng/

người/năm (năm 2017), tăng 14 triệu đồng so với năm 

2013. Hà Nội đã có 04/18 huyện, thị xã đạt chuẩn 

nông thôn mới (NTM) đã được Thủ tướng Chính phủ 

công nhận và 294/386 xã đã được công nhận xã đạt 

chuẩn NTM.

Cụ thể, thành phố đã xây dựng 101 vùng sản xuất 

rau an toàn tập trung, quy mô từ 20 ha trở lên cho 

giá trị sản xuất từ 400 - 500 triệu đồng/ha/năm; phát 

triển 50 vùng sản xuất hoa, cây cảnh 20 ha/vùng cho 

giá trị 0,5 - 1,5 tỷ đồng/ha/năm...Ngoài ra, trên địa 

bàn thành phố đã xây dựng được 15 vùng chăn nuôi 

tập trung quy mô lớn ngoài khu dân cư đạt giá trị từ 

1 - 2 tỷ đồng/ha/năm; 123 mô hình ứng dụng công 

nghệ cao;...TP. Hà Nội đặt ra mục tiêu: Đến năm 2020 

phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt 

khoảng 2,5 - 3,0%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

347/386 xã trở lên, có 14 huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới; thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 49 

triệu đồng/người/năm./.

Lưu Phượng 
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Chi cục Thủy lợi Hà Nội vừa tổ chức lễ đón nhận 

Huân chương Lao động hạng Ba và tổng kết công 

tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

sau 10 năm hợp nhất. Tới dự có đồng chí Nguyễn 

Văn Sửu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Theo báo cáo tại buổi lễ, Hà Nội là địa phương 

có hệ thống công trình thủy lợi lớn nhất trên cả 

nước, hiện trên địa bàn thành phố có 1.837 trạm 

bơm với 4.139 máy bơm các loại; 35.422 tuyến 

kênh với tổng chiều dài 20.017km; 95 hồ chứa 

và 407 bai đập dâng. Trong những năm qua, Chi 

cục Thủy lợi đã làm tốt công tác tham mưu Sở 

NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và 

doanh nghiệp thủy lợi kiểm tra hiện trạng công 

trình, triển khai xây dựng phương án chống hạn 

vụ đông xuân, chống úng ngập, bảo đảm an toàn 

hồ đập trong mùa mưa bão… Bên cạnh đó, Chi 

cục xây dựng, thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, 

chính sách về khai thác và bảo vệ công trình thủy 

lợi; phối hợp với các địa phương chủ động triển 

khai phương án, kịp thời ứng phó, khắc phục 

những sự cố đối với công trình thủy lợi, hồ đập.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao 

những đóng góp của Chi cục Thủy lợi Hà Nội đối 

với sự phát triển của nền nông nghiệp Thủ đô. Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng yêu 

cầu, Chi cục Thủy lợi Hà Nội chủ động phối hợp với 

các sở, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ; rà 

soát quy hoạch thủy lợi, nhất là hệ thống tiêu thoát 

nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 

công nghệ tiên tiến, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả 

nguồn nước; phát triển đồng bộ cơ sở, kết cấu hạ 

tầng thủy lợi… 

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước và TP Hà 

Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã trao Huân 

chương Lao động hạng Ba cho Chi cục Thủy lợi 

Hà Nội./.

Huy Hoàng

chi cục thủy lợi hà nội đón nhận huân chương lao động hạng Ba

Chi cục Thú y Hà Nội vừa tổ chức tập huấn phổ 

biến các quy định về quản lý thuốc thú y cho hơn 30 

cán bộ trạm thú y, thú y viên và một số cơ sở buôn 

bán, kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Thành phố.

Buổi tập huấn đã phổ biến một số nội dung và 

quy định quan trọng trong Luật thú y, Nghị định 

35/2016 của Chính phủ, Thông tư 13/2016 của Bộ 

NN&PTNT quy định về quản lý thuốc thú y, Thông 

tư số 10/2016  về danh mục thuốc thú y được phép 

lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam và các quy định 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y tại Nghị 

định 90/2017. Thông qua hệ thống cán bộ thú y 

từ cấp huyện đến thôn, bản, các cơ sở buôn bán, 

kinh doanh thuốc thú y để đẩy mạnh tuyên truyền, 

hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định pháp 

luật về quản lý thuốc thú y tại địa phương. 

Bên cạnh việc tổ chức và phối hợp tổ chức thanh, 

kiểm tra đánh giá các cơ sở buôn bán thuốc thú y, 

thời gian qua, Chi cục Thú y Hà Nội đã chỉ đạo các 

Trạm thú y quận, huyện, thị xã đẩy mạnh hướng 

dẫn các cơ sở thực hiện các quy định của luật thú y 

và các văn bản dưới luật./. 

Lưu Phượng

chi cục thú y hà nội tổ chức tập huấn quy định về quản lý thuốc thú y

Bệnh vàng lá thối rễ là do nhiều tác nhân bao gồm Fu-

sarium, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, tuyến trùng 

và nhện hại rễ gây ra. Bệnh không xuất hiện ngay mùa 

mưa, lúc đất bị oi nước, mà thường xuất hiện nghiêm 

trọng trong đầu mùa nắng.

Khi bệnh mới xuất hiện, lá của cây vẫn bình thường 

nhưng gân lá có màu vàng nhạt, phiến lá ngả màu vàng 

cam và dễ rụng, khi có gió lá già phía dưới bị rụng trước, 

sau đó đến lá trên; Chất lượng trái kém và bị rụng sớm; 

Bệnh nặng có thể làm chết cả cây, nếu không chữa trị 

kịp thời.

Nhánh cây bị bệnh hướng nào, thì rễ cũng thường bị 

hư thối ở hướng đó. Bộ rễ bị thối từ rễ nhỏ lan dần vào 

trong rễ lớn. Rễ bị thối có màu nâu, vỏ rễ tuột ra khỏi 

phần gỗ, bên trong có sọc nâu lan dần vào rễ cái. Rễ mất 

khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng nuôi cây từ đó làm 

cành bị chết khô. Khi bị bệnh nặng, tất cả rễ đều bị thối 

đen và chết, cuối cùng là chết toàn cây.

Nguyên nhân: Tuyến trùng, rệp sáp đất và nhện hại 

rễ là các tác nhân chính gây ra bệnh vàng lá thối rễ. Vì 

chúng tạo ra các vết thương trên bộ rễ, làm giảm khả 

năng miễn dịch của bộ rễ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi 

cho tổ hợp nấm (Fusarium, Pythium, Phytophthora, Rhi-

zoctonia) xâm nhập và gây hại.

Biện pháp phòng trừ:

- Vườn trồng cây có múi đất phải cao ráo, thoát nước 

tốt. Nếu vườn thấp phải làm bờ bao để kiểm soát nước 

trong mùa mưa lũ.

- Chọn cây giống sạch bệnh. Vườn trồng phải có hệ 

thống rãnh thoát nước tốt.

- Tỉa cành, tạo hình cho cây ngay khi cây còn 

nhỏ, thừng xuyên cắt tỉa, loại bỏ những cành già 

yếu, sâu bệnh.

- Loại bỏ những cây bệnh nặng, không có khả năng 

phục hồi.

- Bón vôi vào đầu mùa mưa để sát khuẩn, ngăn 

ngừa nấm bệnh và nâng pH đất giúp cây sinh trưởng 

phát triển tốt.

- Kiểm tra vườn thường xuyên nhằm phát hiện sớm 

nhất để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Tăng cường sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt là phân 

hữu cơ vi sinh (ví dụ phân HCVS1 VIETSTAR) để ổn định 

cấu trúc đất, tăng độ mùn, đất tơi xốp và tiêu diệt mầm 

bệnh gây hại có trong đất.

- Nên bổ sung CALCIUM NITRATE một năm 3 lần 

nhằm tăng sức miễn dịch cho bộ rễ và đề kháng cho cây.

- Xử lý thuốc trừ tuyến trùng, rệp sáp đất và nhện hại 

rễ quanh vùng rễ như : Comda 250EC, Sago Super 20EC, 

định kỳ 2 – 3 lần/năm. Đặc biệt vào mùa khô.

- Bệnh vàng lá thối rễ rất khó chữa trị nên cần lưu ý 

theo dõi vườn và phun thuốc phòng ngừa bệnh sớm.

Vừa qua Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã 

thực hiện một số thử nghiệm tại Lai Vung – Đồng Tháp 

và chọn được công thức phun thuốc đem lại hiệu quả tốt 

phòng bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi:

Công thức: Pha hỗn hợp 500g Pylacol 700WP (480 

ml TreppachBul 607SL cho 200 lít nước, tưới cho 250m2, 

tưới đều trên mặt líp.

Phun ngừa: Xử lý vườn bằng công thức trên, tưới 

thuốc 3 lần 1 năm vào các thời điểm đầu mùa mưa, giữa 

mùa mưa và kết thúc mùa mưa. Kết hợp phun Dipomate 

430SC qua lá sau khi kết thúc mỗi lần tưới 03 ngày, với 

liều lượng pha 1 lít Dipomate 430SC cho phuy 200 lít 

nước phun ướt đều tán lá.

Phun khi bệnh chớm xuất hiện rải rác vài nhánh trên 

tán cây: Xử lý thuốc ngay bằng công thức trên, tưới thuốc 

3 lần, mỗi lần cách nhau 7 ngày. Kết hợp phun Dipomate 

430SC qua lá sau khi kết thúc tưới lần cuối 3 ngày, với liều 

lượng pha 1 lít Dipomate 430SC cho phuy 200 lít nước 

phun ướt đều tán lá./.

TT (Theo Báo NNVN)

Biện pháp phòng trừ Bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi

kHOA HỌc kỸ tHuẬt
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UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 192/

KH-UBND, triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã trên địa bàn TP Hà Nội, giai 

đoạn 2019-2020.

Theo đó, triển khai chương trình trên, cùng với 

việc hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực, thành phố 

tập trung cho Chương trình xúc tiến thương mại, 

mở rộng thị trường. Thành phố khuyến khích, tạo 

điều kiện cho các HTX tham gia các hoạt động xúc 

tiến thương mại của thành phố nhằm nâng cao 

năng lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, 

tìm kiếm đối tác kinh doanh. HTX được hưởng các 

chính sách hỗ trợ theo chương trình xúc tiến thương 

mại của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ xây dựng các 

mô hình HTX nông nghiệp (HTX trồng hoa, quả áp 

dụng công nghệ cao; HTX sản xuất, chế biến và 

tiêu thụ rau an toàn; HTX chăn nuôi, thủy sản) theo 

các nội dung đã được UBND thành phố phê duyệt 

tại Quyết định số 8450/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 

về đề án đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong 

HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 

đến năm 2020.

Hỗ trợ thành lập mới HTX cho các tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu thành lập HTX hoặc tham gia HTX 

thông qua các hoạt động tập huấn, cung cấp thông 

tin, tư vấn về quy định của pháp luật về HTX cho các 

sáng lập viên trước khi thành lập; tư vấn xây dựng 

điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn 

và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ 

chức hoạt động HTX. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục tổ 

chức lại hoạt động của HTX đối với các trường hợp 

đăng ký thay đổi theo quy định của Luật HTX hoặc 

do tiến hành sáp nhập, hợp nhất, chia, tách HTX.

Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2020, thành phố 

phấn đấu có 80 đến 90% số HTX đang hoạt động 

trên địa bàn thuộc diện tốt, khá; không còn HTX 

yếu kém; 80% cán bộ quản lý HTX được đào tạo, 

trong đó 60% đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cao đẳng trở lên. Mở rộng hình thức liên hiệp HTX 

quy mô vùng, chuyên ngành nhất là ở lĩnh vực nông 

nghiệp; khuyến khích thành lập HTX quy mô lớn 

thông qua hợp nhất, sáp nhập HTX. Nâng cao hiệu 

quả hoạt động của HTX thông qua tăng cường năng 

lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho 

các HTX; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực; xúc tiến thương mại; đầu tư kết cấu hạ 

tầng phục vụ sản xuất; chế biến sản phẩm. Tăng 

cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về HTX; 

thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ 

trợ cho các HTX phát triển, hoạt động có hiệu quả, 

góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, 

đảm bảo an sinh xã hội của thành phố./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội) 

Hỗ trợ pHát triển Hợp tác xã trên ĐịA bàn tp Hà nội, 
giAi ĐOạn 2019-2020 

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Những ngày đầu chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh 

lục địa tăng cường ổn định nên khu vực mưa rải rác trong 

ngày 11, trời lạnh. Những ngày sau có mưa vài nơi, đêm 

và sáng trời lạnh.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 11 - 12: Mây thay đổi đến nhiều mây, có 

mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Đông bắc cấp 2 - 3. 

Trời lạnh.

Từ ngày 13 - 16: Mây thay đổi đến ít mây, có mưa vài 

nơi, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm 

trời lạnh.

Từ ngày 17 - 20: Mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng, 

đêm không mưa. Gió Đông bắc cấp 2.

Nhiệt độ trung bình:     25.0 - 26.0oC.

Nhiệt độ cao nhất:       30 - 32oC.

Nhiệt độ thấp nhất:      19 - 21oC.

Lượng mưa phổ biến:   20 - 40mm. 

Độ ẩm trung bình: 75 - 85%.

Tổng số giờ nắng:        40 - 60 giờ. 

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

Dự Báo thời tiết 10 ngày thành phố hà nội 
(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 10 năm 2018)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn yêu cầu các 

sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực 

hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP, ngày 12/4/2018, của 

Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp 

với sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức 

thực hiện quản lý nhà nước đối với làng nghề, ngành 

nghề nông thôn theo đúng quy định; xây dựng, thực hiện 

các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phát triển làng 

nghề, ngành nghề nông thôn của thành phố. Rà soát, 

tham mưu UBND thành phố bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các 

văn bản quy định của thành phố liên quan đến phát triển 

ngành nghề nông thôn, đảm bảo phù hợp với quy định tại 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính 

phủ. Phối hợp với Sở Tài chính và sở, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND TP trong việc 

ban hành các cơ chế, chính sách quy định định mức chi 

hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, bảo 

tồn và phát triển làng nghề...

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục liên 

quan đến giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho 

các làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn. Ứng dụng 

và tuyên truyền, phổ biến công nghệ xử lý môi trường 

phù hợp với làng nghề để khuyến khích phát triển các 

ngành nghề nông thôn sử dụng công nghệ thân thiện với 

môi trường, hạn chế phát sinh chất thải và đảm bảo các 

điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế hình thành 

và phát triển các loại hình có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường cao.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư, thương mại, du lịch thành phố tổ chức các hoạt 

động xúc tiến thương mại liên quan hỗ trợ các cơ sở ngành 

nghề nông thôn; xây dựng trang thông tin điện tử giới 

thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến; thiết kế mẫu mã sản 

phẩm, bao bì đóng gói xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa 

lý xuất xứ hàng hóa, bảo hộ sở hữu thương hiệu...

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các dự án xây 

dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các 

sản phẩm làng nghề và nông nghiệp trên địa bàn thành 

phố thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. 

Giới thiệu, phổ biến công nghệ sản xuất thân thiện với 

môi trường, công nghệ xử lý nước thải, rác thải, khí thải 

phù hợp với làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn trên 

địa bàn.

Sở Du lịch hỗ trợ làng nghề, cơ sở sản xuất ngành 

nghề quảng bá các sản phẩm gắn kết với các chương 

trình (tour) du lịch làng nghề, du lịch văn hóa trên cơ sở 

phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống 

văn hóa của địa phương. Hỗ trợ xây dựng bộ nhận diện 

thương hiệu (logo) du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội, 

thiết kế, sáng tác mẫu mã sản phẩm quà tặng lưu niệm 

ưu tiên nguồn lực cho phát triển ngành nghề nông thôn

nHà nông & DOAnH ngHiệp cẦn biết du lịch cho làng nghề truyền thống có tiềm năng du lịch. 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch làng nghề, xây 

dựng các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng du 

lịch làng nghề, khuyến khích phát triển dịch vụ làng nghề.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

theo quy định.

UBND các huyện, thị xã thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước đối với làng nghề, ngành nghề nông thôn 

trên địa bàn theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện các chính sách, quy hoạch phát triển, bảo vệ 

môi trường làng nghề, ngành nghề nông thôn và định 

hướng bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành nghề nông 

thôn; định kỳ 5 năm một lần, rà soát, thống kê, phân loại, 

lập quy hoạch (hoặc kế hoạch quản lý) phát triển ngành 

nghề nông thôn tại địa phương cho phù hợp với yêu cầu 

thực tiễn. Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí phát triển 

ngành nghề nông thôn vào dự toán ngân sách hằng năm 

của địa phương và tổ chức thực hiện theo quy định.../.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội ban hành Công 

văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các 

giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn.

Theo đó, nhằm ổn định thị trường thịt lợn, đồng thời 

chủ động một số giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn 

châu Phi trên địa bàn thành phố, Trung tâm Phát triển 

chăn nuôi Hà Nội đề nghị các đơn vị trực thuộc phối hợp 

với Phòng Kinh tế quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan 

theo địa bàn phụ trách tư vấn, hướng dẫn người chăn 

nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; 

chú trọng đầu tư giống tốt, chăn nuôi ứng dụng công 

nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, hạ giá thành sản 

xuất, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm đầu ra.

Cùng với đó, khuyến cáo cơ sở chăn nuôi cần thận 

trọng khi thực hiện việc tái và tăng đàn lợn trong giai 

đoạn hiện nay. Chỉ tái và tăng đàn lợn khi đã có kế hoạch 

tiêu thụ sản phẩm ổn định; xuất bán lợn đúng tuổi, đúng 

trọng lượng, không đầu cơ găm hàng chờ tăng giá. Tổ 

chức hộ chăn nuôi thành các nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp 

tác xã; khuyến khích các nhóm hộ chăn nuôi kết nối do-

anh nghiệp giết mổ, tiêu thụ sản phẩm để xây dựng chuỗi 

liên kết chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm, nhằm sản xuất ra 

các sản phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc và tạo đầu 

ra ổn định.

 ĐỊA CHỈ XANH

huyện mê linh: rau quả sạch phú mỹ - Khẳng định thương hiệu
 nhờ chất lượng

nhiều giải pháp ổn định thị trường thịt lợn

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 

187/KH-UBND, hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn 

cấp với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tổ 

chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp ngăn 

chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào thành 

phố Hà Nội.

Cụ thể, khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về mức độ nguy 

hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi dưới nhiều hình 

thức. Tổ chức tập huấn cho hệ thống thú y cơ sở và các 

đối tượng liên quan về các biện pháp ứng phó bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi.

Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, 

kiểm tra vệ sinh thú y và tuân thủ nghiêm các quy định. 

Củng cố và tăng cường hoạt động của các trạm kiểm 

dịch động vật đầu mối giao thông và các chốt kiểm dịch 

động vật liên ngành Thành phố và Đội kiểm dịch động 

vật lưu động; Tổ chức tốt công tác tiêm phòng cho đàn 

lợn, đặc biệt đối với bệnh Dịch tả lợn và tổ chức tiêu độc 

môi trường chăn nuôi, chú ý tại những nơi có nguy cơ cao 

như: Chợ, bãi rác; thực hiện vệ sinh, tiêu độc sau mỗi 

buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn.

Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, 

trung chuyển lợn: Lấy mẫu giám sát vi rút Dịch tả lợn 

Châu Phi đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nghi mắc 

bệnh, nghi nhập lậu (thịt tươi, thịt đông lạnh, dăm bông, 

xúc xích) tại các điểm, cơ sở giết mổ lợn hoặc trong quá 

trình vận chuyển; xây dựng phương án đóng cửa chợ, nơi 

buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có các biện pháp 

xử lý khi phát hiện có vi rút Dịch tả lợn Châu Phi...

Khi phát hiện có sự xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi 

trên địa bàn Thành phố, cần khẩn trương thực hiện các 

nội dung sau: Chính quyền và các cơ quan chuyên môn 

cần tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch, 

các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; Xử 

lý triệt để ổ dịch ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan; tiêu hủy 

đàn lợn mắc bệnh và các đàn lợn có nguy cơ nhiễm bệnh 

và khoanh vùng dịch, vùng đệm theo hướng dẫn của Bộ 

Nông nghiệp & PTNT, Cục Thú y; Không điều trị lợn bệnh, 

nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Cấm vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn và các sản 

phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín trong 

khu vực có dịch. Tổ chức ký cam kết đối với các hộ chăn 

nuôi, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển lợn và các sản 

phẩm lợn chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh; Tăng cường thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

tại khu vực có dịch và khu vực xung quanh để tiêu diệt 

mầm bệnh và tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi 

thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các 

biện pháp thực hành chăn nuôi tốt./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Trong khi các hợp tác xã sản xuất rau an toàn loay 

hoay tìm “đầu ra” cho sản phẩm thì Hợp tác xã Rau quả 

sạch Phú Mỹ ở xã Tự Lập (huyện Mê Linh) đã kết nối với 

các doanh nghiệp cung cấp rau, quả sạch cho bếp ăn tập 

thể và xuất khẩu một số chủng loại. Tuy nhiên, hợp tác 

xã vẫn khó khăn về nguồn vốn và liên kết để tiêu thụ 

nông sản...

Đến nay, diện tích sản xuất rau, quả của hợp tác xã 

khoảng 15ha, đã được các ngành chức năng cấp giấy 

chứng nhận vùng sản xuất an toàn. Các loại rau, quả chủ 

yếu gồm: Đậu đũa, ớt, đu đủ, bưởi, rau ăn lá. Để bảo 

đảm “đầu ra” thuận lợi, hợp tác xã đã ký kết với doanh 

nghiệp cung cấp cho bếp ăn tập thể ở các khu công ng-

hiệp trên địa bàn huyện với mức tiêu thụ trung bình hơn 

1 tấn/ngày. Như vậy, khoảng 70% lượng rau, củ, quả của 

hợp tác xã bán cho doanh nghiệp với giá cao hơn ngoài 

chợ từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/kg. Còn lại 30% lượng 

sản phẩm, hợp tác xã bán buôn cho thương lái tại các chợ 

đầu mối...

Để có sản phẩm rau an toàn, hợp tác xã hướng dẫn 

nông dân tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện, yêu cầu 

trong sản xuất: Từ khâu làm đất, cày ải, bón phân, phun 

thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và theo 

quy trình khuyến cáo của các ngành chức năng. Do đất 

phù sa màu mỡ được bồi đắp hằng năm kết hợp với kỹ 

thuật chăm sóc, các loại rau củ trên cánh đồng được 

phát triển tốt, năng suất cao, đáp ứng tiêu chuẩn về chất 

lượng. Các sản phẩm rau, quả của hợp tác xã đã được 

cấp giấy chứng nhận an toàn và có tem truy xuất nguồn 

gốc xuất xứ nên người tiêu dùng rất yên tâm khi sử dụng.

Nhận thấy tiềm năng tốt của sản phẩm măng tây, bên 

cạnh các loại rau truyền thống, vừa qua hợp tác xã đã 

đầu tư hơn 300 triệu đồng trồng 1,5ha măng tây, dự kiến 

đến tháng 11-2018 sẽ cho thu hoạch. Hiện, măng tây có 

giá bán trên thị trường từ 120.000 đồng/kg đến 140.000 

đồng/kg, có thể cho thu nhập hàng tỷ đồng/ha. Ngoài ra, 

hợp tác xã trồng 1,5ha đậu đũa và 3ha ớt chỉ thiên theo 

quy trình VietGAP, xuất khẩu sang Đài Loan…

Để bảo đảm quy trình khép kín từ nhập cây giống tới 

chăm sóc, sơ chế, chế biến sản phẩm, năm 2017, hợp 

tác xã đã đầu tư hơn 400 triệu đồng xây dựng nhà sơ 

chế. Nhờ đa dạng chủng loại rau, củ, quả, bảo đảm chất 

lượng, doanh thu của hợp tác xã đã đạt hơn 7 tỷ đồng/

năm. Không chỉ thế, hợp tác xã còn tạo việc làm cho 10-

20 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 4-5 

triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, hợp tác xã còn 

một số khó khăn. Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp 

tác xã Rau quả sạch Phú Mỹ Trần Văn Tuế, hầu hết các 

hợp tác xã đều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. 

Hiện nay, đơn vị có nhu cầu mở rộng 5-8ha trồng măng 

tây để trở thành vùng măng tây lớn nhất thành phố, 

nhưng khó khăn nhất là vốn, bởi chỉ riêng đầu tư một héc 

ta phải cần hàng trăm triệu đồng. Để thực hiện, hợp tác 

xã đang loay hoay tìm nguồn vốn đầu tư. 

Ngoài ra, các sản phẩm rau, củ, quả của hợp tác xã 

mới tiêu thụ được 70%; còn 30% phải tiêu thụ như rau 

thường tại các chợ. Mong muốn của hợp tác xã được các 

ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi tham gia hội chợ 

trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm, kết nối với 

doanh nghiệp, tìm kiếm “đầu ra”; đồng thời, đề nghị các 

ngân hàng cho vay nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn 

nữa để hợp tác xã phát triển ổn định, tạo việc làm cho 

người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo ở khu vực 

nông thôn./.

TT (Theo Báo HNM)

Hà nội: cHủ Động ngăn cHặn bệnH DịcH tả lợn cHâu 
pHi xâm nHiễm

Xây dựng các biện pháp ngăn chặn, phòng chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phị; tổ chức thông tin, tuyên truyền 

đến người chăn nuôi về bệnh dịch tả lợn châu Phi và các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh này. Nắm bắt kịp thời 

diễn biến về tình hình chăn nuôi trên địa bàn, kịp thời báo 

cáo tham mưu giải pháp để ổn định thị trường thịt lợn 

trên địa bàn trong thời gian tới.

Theo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, từ đầu tháng 9 

đến nay, tại nhiều địa phương, giá thịt lợn hơi tăng mạnh. 

Trên thị trường, giá thịt lợn hơi là 56.000 đồng/kg, tăng 

1.000 đồng/kg so với tuần trước nên người chăn nuôi 

phấn khởi, tăng đàn để phục vụ thị trường Tết Nguyên 

đán sắp tới. Tại một số huyện, thị xã khu vực ngoại thành, 

sau khi trừ chi phí, người chăn nuôi đã thu lãi từ 1,7 đến 

2 triệu đồng/con lợn xuất chuồng. Nguyên nhân giá thịt 

lợn hơi tăng mạnh do nguồn cung giảm nhẹ và tiêu thụ 

đang tăng lên./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)
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đánh giá thị trường
tHị trường

Đối với mặt hàng lương thực: Hiện nay nhiều diện 

tích lúa mùa đã được thu hoạch, giá bán lẻ mặt hàng lúa 

giảm nhẹ khoảng 500đ/kg (tùy loại) so với tháng trước. 

Bên cạnh đó giá bán lẻ các mặt hàng gạo tại các chợ 

nhìn chung vẫn giữa ổn định. Giá gạo Xi dẻo dao động từ 

12.000 - 13.000 đ/kg, gạo Bắc thơm số 7 có giá phổ biến 

từ 14.500 – 15.500 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao 

động từ 16.500 - 17.500 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng dao 

động quanh mức từ 25.000 - 27.000 đ/kg; Đối với các 

mặt hàng đậu đỗ các loại giá bán cũng duy trì như sau: 

Đậu xanh có vỏ giá từ 43.000 - 45.000 đ/kg, đậu đen giá 

45.000 – 50.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 

48.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, giá lợn hơi 

xuất chuồng tại các huyện ngoại thành Hà Nội và các địa 

phương vẫn tiếp tục giữ ở mức cao từ 52.000 – 53.000đ/

kg, theo nhận định của các chuyên gia do nguồn cung 

hạn chế nên giá lợn hơi sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao như 

hiện nay hoặc có thể sẽ tăng nhẹ vào những tháng cuối 

năm. Trong khi đó giá bán lẻ mặt hàng này tại các chợ 

duy trì như sau: Thịt mông sấn vẫn phổ biến từ 85.000 

- 90.000đ/kg; thịt ba chỉ giá từ 100.000 – 110.000đ/kg, 

thịt bò giá dao động ở mức từ 240.000 - 280.000 đ/kg; 

trái  ngược với xu hướng tăng giá của thịt lợn, giá gia cầm 

thời gian qua lại giảm nhẹ, đặc biệt là gà công nghiệp; 

gà ta hơi đang dao động từ 100.000 – 120.000 đ/kg, vịt 

hơi giá từ 40.000 – 45.000đ/kg, gà công nghiệp nguyên 

con làm sẵn giảm xuống còn 55.000 – 60.000đ/kg; Cá 

trắm giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg, Cá rô phi giá 40.000 - 

45.000 đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg.
Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần qua, nguồn 

cung các mặt hàng rau xanh đã tăng vì thế giá bán nhiều 
mặt hàng rau xanh tại các chợ đã giảm nhẹ so với tuần 
trước. Rau cải ngọt có giá từ 18.000 – 20.000 đ/kg, rau 
muống, mùng tơi giá từ 4.000- 5.000đ/mớ, bí xanh có 
giá từ 15.000 – 18.000đ/kg, su hào đầu mùa có giá khá 
cao từ 5.000 – 8.00đ/củ, cà chua dao động ở mức từ 
18.000 – 20.000đ/kg. Đối với một số mặt hàng trái cây có 
giá như sau: Thanh long có giá từ 30.000 - 40.000 đ/kg,  
nhãn  muộn giá bán từ 35.000 – 40.000đ/kg, cam sành 
giá từ 35.000 - 45.000 đ/kg, xoài cát chu giá từ 40.000 
– 50.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Với nguồn cung luôn được 
đảm bảo trong khi nhu cầu sử dụng phân bón cho chăm 
sóc cây trồng giảm do chưa vào vụ; giá bán lẻ mặt hàng 
này tại một số đại lý đang dao động như sau: Đạm urê 
ngoại có giá từ 8.500 - 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 
giá bán 4.200 - 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg, 
lân Văn Điển giá từ 3.800 – 4.000 đ/kg./.

NB (TH)

Doanh nghiệp lần đầu tiên XK sản phẩm thủy sản vào 

thị trường Trung Quốc cần phải đăng ký để đánh giá nguy 

cơ an toàn thực phẩm.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản 

(NAFIQAD) vừa lưu ý doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu 

sản phẩm thủy sản mới sang Trung Quốc. Theo đó, 

NAFIQAD cho biết Bộ NN&PTNT đã tổ chức làm việc với 

Cục An toàn thực phẩm XNK (thuộc Tổng Cục Hải quan 

Trung Quốc). Trong quá trình làm việc, phía Trung Quốc 

đã làm rõ quy định của nước này đối với việc sản phẩm 

thủy sản mới, lần đầu tiên XK vào Trung Quốc cần phải 

đăng ký để đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm.

NAFIQAD đã đề nghị và phía Trung Quốc thông báo 

sẽ cung cấp danh mục các loài, sản phẩm thủy sản được 

phép XK vào Trung Quốc qua Đại sư quán Việt Nam tại 

Trung Quốc.

Tuy nhiên, đến thời điểm này NAFIQAD vẫn chưa nhận 
được thông tin phản hồi từ phía bạn. Do vậy, NAFIQAD 
yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản XK sang 
Trung Quốc chủ động trao đổi với nhà NK Trung Quốc. 
Khi XK các sản phẩm mới phải thực hiện đăng ký để đánh 
giá nguy cơ an toàn thực phẩm theo quy định của Trung 
Quốc, gửi văn bản về NAFIQAD để tổng hợp đăng ký với 
Cục an toàn thực phẩm XNK Trung quốc, trong văn bản 
nêu rõ tên thương mại, tên khoa học của loài thủy sản và 
dạng sản phẩm (đông lạnh, khô…).

Đối với các trường hợp đã từng giao thương trước đây 
mà nay bị từ chối NK với lý do sản phẩm mới cần đánh 
giá nguy cơ an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cung cấp 
đầy đủ hồ sơ bằng chứng đã giao thương gửi NAFIQAD 
để tổng hợp, gửi phía Trung Quốc đề nghị xem xét, cho 
phép NK./.

TX (Theo Viannet.vn) 

lưu ý Khi Xuất KhẨu thủy sản lần đầu vào trung quốc

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
ths. nguyễn ngọc sơn - chi cục trưởng chi cục thú y hà nội

Câu hỏi: Gia đình tôi có nuôi 100 con ngan, đến thời 

kỳ xuất chuồng thì 1/3 đàn bị bại liệt, không đi được. Xin 

hỏi chuyên gia, đó là bệnh gì và cách xử lý như thế nào?

Trả lời:
Nếu bị đến 1/3 đàn có thể đã mắc bệnh Dịch tả vịt. 

Bệnh không có thuốc điều trị. 

Khi dịch tả xuất hiện phải bao vây nơi có dịch, loại 

bỏ ngan, vịt ốm, xử lý diệt virut bằng nhiệt. Không tiêm 

vacxin phòng khi ngan, vịt đang bị bệnh. Tiêm vacxin cho 

ngan, vịt khỏe mạnh lúc này = 1,5 lần, có thể gấp 2 lần.

Cần thực hiện tốt việc xử lý môi trường nơi nuôi nhốt, 

môi trường nước để đảm bào ngăn chặn mầm bênh. 

Phun thuốc sát trùng trên diện rộng để ngăn chặn sự lây 

nhiễm mẫm bệnh./. 

Qua hơn 6 năm nỗ lực thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới (NTM), xã Liên Châu, huyện Thanh 
Oai đã tích cực dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi và hình thành các vùng sản xuất lớn, tạo 
bước đột phá, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua 
đó đã xuất hiện nhiều cách làm mới cho hiệu quả kinh tế 
cao. Mô hình chăn nuôi cá thương phẩm và vịt sinh sản 
của anh Lê Văn Trẻo là một trong những điển hình 

Trang trại nuôi cá - vịt kết hợp của hộ gia đình anh 
Lê Văn Trẻo, thôn Châu Mai, xã Liên Châu nổi tiếng khắp 
vùng bởi quy mô lớn và cho hiệu quả kinh tế cao. Là một 
trong những hộ đầu tiên xây dựng mô hình chuyển đổi, 
đến nay, trung bình mỗi năm, trang trại gần 10ha của 
anh xuất bán ra thị trường hơn 4 triệu quả trứng vịt và 
gần 100 tấn cá các loại. Trừ các khoản chi phí, lợi nhuận 
mang lại trên 700 triệu đồng/năm. Đặc biệt, đây cũng 
là trang trại đầu tiên của huyện Thanh Oai chăn nuôi vịt 
sinh sản theo hướng hiện đại, khép kín có khu xử lý nước 
thải riêng. Có được kết quả đáng phấn khởi đó bên cạnh 
những nỗ lực của bản thân, chính quyền địa phương, anh 
Trẻo còn được sự hỗ trợ tích cực của Quỹ Khuyến nông 
thành phố. Từ năm 2013 đến nay, anh đã được vay hai 
đợt với tổng số tiền 900 triệu đồng để đầu tư đồng bộ, 

mở rộng chuồng trại, mua máy phát điện dự phòng, máy 
sục oxy, máy trộn thức ăn và các loại chế phẩm sinh học 
xử lý chuồng trại.  Anh cho rằng: Nguồn vốn từ các ngân 
hàng rất khó tiếp cận, trong khi Quỹ Khuyến nông thành 
phố có phí rẻ, thời hạn vay dài. Nhờ vậy, người nông dân 
giải quyết được nhu cầu về vốn, kịp thời có nguồn tài 
chính để đầu tư sản xuất bài bản

Liên Châu là một trong những xã chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng vật nuôi mạnh mẽ của huyện Thanh Oai. Toàn 
xã đã chuyển đổi thành công 119ha ruộng trũng ở 2 thôn 
Từ Châu, Châu Mai thành khu trang trại kết hợp thả cá, 
chăn vịt, trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao.Với đàn 
thủy cầm trên 80.000 con Liên Châu còn là xã có đàn 
thủy cầm lớn nhất huyện, riêng ở thôn Châu Mai, hiện có 
hơn 100 hộ chăn nuôi vịt, nhiều hộ nuôi quy mô 5.000 - 
6.000 con vịt đẻ. Do vậy, việc kiểm soát dịch bệnh, môi 
trường nước là rất quan trọng.  Theo ông Nguyễn Văn 
Ích – Phó Chủ tịch UBND xã Liên Châu: Mô hình chăn 
nuôi vịt khép kín của anh Trẻo là hướng đi mới, giúp cho 
chăn nuôi của xã an toàn, bền vững. Điều đáng nói, mô 
hình chăn nuôi của gia đình anh Trẻo còn tạo công ăn việc 
làm cho trên 10 lao động thường xuyên và hàng chục lao 
động thời vụ, với thu nhập 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Với cách dám nghĩ dám làm, ham học hỏi, mạnh dạn 
áp dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi, mô hình chăn 
nuôi nhà anh Lê Văn Trẻo không chỉ mở ra hướng đi mới 
cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở vùng trũng, 
vùng trồng lúa kém hiệu quả mà còn là cụ thể hóa Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố XVI, đó là nông xây 
dựng thành công nền nông nghiệp đô thị, ứng dụng công 
nghệ cao, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung, chuyên canh chất lượng. Đây cũng có thể coi là mô 
hình nông nghiệp dẫn dắt, nông nghiệp đầu tàu, nông 
nghiệp lan tỏa, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí 
hậu và phát triển bền vững./.

Huy Hoàng

hiệu quả của mô hình chăn nuôi vịt sinh sản Khép Kín
GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả

Thanh
Oai

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang 
Dân loại 1 7.200 7.000 6.000 7.000 8.000 6.300 8.000 7.500 7.000

2 Gạo Khang 
Dân loại 1 12.500 12.500 10.000 12.500 12.000 10.000 12.500 12.000 11.500 11.000

3 Gạo bắc 
thơm loại 1 14.000 16.000 14.000 15.000 15.000 14.000 18.000 15.000 15.000 15.000

4 Gạo Xi 23 loại 1 12.000 12.500 12.000 12.500 13.000 11.000 13.500 12.000 12.500 12.000

5 Gạo Điện 
Biên loại 1 16.000 17.000 16.500 15.500 18.000 17.000 16.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 16.000 16.000 15.500 17.000 14.000 16.000 15.000

7 Gạo tám 
Thái loại 1 20.000 18.000 18.000 16.000 15.000 22.000 18.000 20.000 18.000

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 25.000 27.000 26.000 25.000 25.000 25.000 27.000 26.000 25.000

9 Gạo nếp 
cẩm loại 1 38.000 30.000 30.000 30.000 32.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 23.000 20.000 21.000 20.000 23.000 25.000 22.000 22.000

11 Đậu xanh 
có vỏ loại 1 32.000 40.000 40.000 35.000 36.000 45.000 42.000

12 Lạc nhân loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 45.000 52.000

13 Đậu đen loại 1 48.000 46.000 50.000 45.000 50.000 40.000 50.000 50.000 46.000 45.000

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 85.000 90.000 90.000 90.000 100.000 90.000 90.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 95.000 95.000 100.000 100.000 110.000 95.000 110.000 95.000 100.000 100.000

3 Thịt lợn ba chỉ loại 1 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 95.000 100.000 90.000 100.000 100.000

4 Thịt bò thăn loại 1 270.000 250.000 250.000 250.000 250.000 280.000 260.000 250.000

5 Thịt bò mông loại 1 250.000 230.000 240.000 240.000 250.000 260.000 250.000 230.000

6 Gà ta hơi loại 1 100.000 120.000 110.000 110.000 120.000 130.000 120.000 110.000 110.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 130.000 130.000 140.000 160.000 150.000 150.000 140.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 45.000 36.000 40.000 40.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 55.000 65.000 65.000 55.000 55.000 65.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi loại 1 42.000 42.000 47.000 43.000 50.000 48.000 47.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 65.000 70.000 60.000 65.000 70.000 65.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi loại 1 60.000 52.000 52.000 60.000 60.000 60.000 60.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 80.000 74.000 80.000 90.000 80.000 85.000 80.000

14 Cá chép > 
1kg loại 1 65.000 60.000 60.000 60.000 72.000 70.000 60.000 60.000

15 Cá trắm > 2kg loại 1 68.000 60.000 60.000 60.000 70.000 60.000 70.000 70.000 65.000

16 Cá quả loại 1 130.000 130.000 120.000 110.000 120.000 100.000 100.000 110.000

17 Ngao loại 1 20.000 15.000 20.000 15.000 18.000 15.000 18.000 20.000 18.000

18 Tôm sú loại 1 400.000 380.000 350.000 380.000 400.000 420.000

19 Cua đồng loại 1 140.000 150.000 150.000 160.000 150.000 140.000 160.000 130.000 150.000 150.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM 
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 08 tháng 10 năm 2018



16 Số 28 - Ngày 10 tháng 10 năm 2018 Sản xuất &Thị trường 17

TT Mặt hàng và
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 40.000 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 14.000 15.000 18.000 15.000 18.000 15.000 18.000 15.000 14.000 15.000

3 Nhãn loại 1 35.000 40.000 35.000 40.000 30.000 40.000 35.000 35.000 40.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 45.000 45.000 40.000 35.000 50.000 40.000 40.000 40.000

5 Thanh long loại 1 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000

6 Hồng ngâm loại 1 25.000 30.000 28.000 30.000 30.000 35.000 30.000 30.000

7 Ổi loại 1 20.000 30.000 25.000 25.000 25.000 20.000 30.000 25.000 20.000

8 Na loại 1 45.000 60.000 45.000 45.000 50.000 40.000 50.000 50.000 55.000

9 Lựu loại 1 25.000 28.000 25.000 22.000 25.000 20.000 30.000 25.000  25.000

10 Chôm chôm loại 1 35.000 30.000 30.000 20.000 22.000 35.000 35.000 30.000

11 Cà chua loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 20.000 18.000 25.000 20.000 20.000 20.000

12 Bí đao loại 1 18.000 18.000 17.000 16.000 15.000 20.000 16.000 15.000 17.000

13 Khoai tây loại 1 15.000 15.000 12.000 13.000 12.000 13.000 15.000 15.000 13.000 13.000

14 Rau cải ngọt loại 1 15.000 20.000 15.000 18.000 18.000 18.000 20.000 15.000 16.000

15 Rau ngót loại 1 5.000 6.000 5.000 4.000 5.000 5.000 5.000  4.000 5.000

16 Su hào (củ) loại 1 5.000 8.000 5.000 7.000 5.000 8.000 8.000 6.000

17 Dưa chuột loại 1 12.000 15.000 14.000 13.000 15.000 12.000 18.000 15.000 14.000 15.000

18 Rau mùng tơi loại 1 4.000 6.000 4.000 4.000 4.000 3.000 6.000 4.000 5.000

19 Rau muống loại 1 3.000 5.000 4.000 3.000 4.000 4.000 6.000  5.000 4.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 6.000 5.000 4.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 30.000 28.000 30.000 30.000 22.000 35.000 30.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng loại 1 6.000 5.000 5.000 5.000 4.000 6.000 7.000 5.000 6.000

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 6.500 7.000

2 Gạo Xi 23 loại 1 11.500 12.000 12.000

3 Đậu tương loại 1 23.000 22.000 22.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 50.000 45.000         45.000

5 Lạc nhân loại 1 45.000 48.000 48.000

6 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 53.000 51.000 52.000

8 Thịt mông sấn loại 1 95.000 90.000 90.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 70.000 67.000 68.000

10 Gà ta hơi loại 1 110.000 100.000 100.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 76.000 72.000 75.000

12 Vịt hơi loại 1     45.000 40.000 40.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.500 3.800

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.500 7.000 7.200

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 450.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN,THỰC PHẨM 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 08 tháng 10 năm 2018
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 14.000 15.000 14.000

2 Cam Hà Giang loại 1 35.000 35.000 35.000

3  Xoài cát chu loại 1 45.000 40.000 45.000

4 Hồng xiêm loại 1 40.000 35.000 40.000

5 Chanh leo loại 1 35.000 30.000 30.000

6 Cà rốt loại 1 17.000 17.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 17.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 13.000 15.000

9 Cà chua loại 1 20.000 18.000 20.000

10 Rau mùng tơi (mớ) loại 1 4.000 4.000 5.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Dưa chuột loại 1 15.000 15.000 15.000

14 Rau cải mơ (mớ) loại 1 4.000 4.000 4.000

15 Hành củ ta khô loại 1 65.000 55.000 60.000

16 Mướp hương loại 1 15.000 15.000 15.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ
 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu Kinoko 

Thanh Cao

Đại diện: 

Bà Dương Thị Thu Huệ 

Chủ tịch HĐQT 

Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, 

huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0904.684113

Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - 

phát triển các giống nấm Việt, Công ty không 

chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm 

mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những 

công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào 

điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp 

phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân 

trồng nấm ở Việt Nam.

2

Chuỗi sản xuất

và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 

HTX Hoàng Long, 

Ông Nguyễn Trọng Long 

Giám đốc

Xã Tân Ước, 

huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873527

HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ 

chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng 

lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 

con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo 

quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu 

chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 

350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương 

phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi 

bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến 

như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an 

toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

3

Chuỗi sản xuất 

và cung cấp thịt bò

Đại diện: 

Công ty TNHH Phát triển 

thương mại Thắng Lợi, 

Ông Trần Văn Thắng 

Giám đốc

Xã Thọ An, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0983.568902

Quy mô sản xuất của chuỗi bao gồm 01 trang 

trại chăn nuôi bò thịt quy mô chăn nuôi thường 

xuyên 200 con; 01 cơ sở giết mổ và 01 cơ sở 

sơ chế, bảo quản thịt bò đảm bảo vệ sinh thú y 

và an toàn thực phẩm. Hàng ngày chuỗi đang 

cung cấp cho thị trường khoảng 800 kg thịt bò 

sạch. Sản phẩm được phân phối chủ yếu qua 

hệ thống siệu thị, cửa hàng tiện ích và bếp ăn 

tập thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

4

Chuỗi thực phẩm 

Lan Vinh 

Đại diện: 

Công ty CP Thương mại 

Lan Vinh, 

Bà Nguyễn Thị Lan

Giám đốc

Thôn Đỗ Xã, 

xã Yên Thường, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0914.911535

Sản phẩm chủ yếu của chuỗi là thịt gia cầm, giò 

và ruốc gà, sản lượng cung cấp ra thị trường 

trung bình đạt 6-8 tấn thịt gia cầm/ngày. Chuỗi 

được Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội tư 

vấn kết nối với các hộ chăn nuôi.
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KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Hộ sản xuất rau hữu cơ 

ứng dụng công nghệ cao 

Cuối Quý

Đại diện: 

Bà Đặng Thị Cuối

Chủ hộ sản xuất  

Thôn Đoài Khê, 

xã Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758153

Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại 

rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng 

tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... 

ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho 

sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung 

bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 

triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và 

sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

2

HTX kinh doanh DVTH 

thương mại Đại Lan

Đại diện: 

Ông Đặng Bá Thắng

Giám đốc

Xã Duyên Hà, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 01666151086

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, 

quả các loại theo mùa sản phẩm đã 

được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an 

toàn vệ sinh thực phẩm.

3

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Lĩnh Nam

Đại diện: 

Ông Nguyễn Mạnh Tùng 

Chủ nhiệm

Phường Lĩnh Nam, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 0984.184.848

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, 

quả các loại theo mùa sản phẩm đã 

được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an 

toàn vệ sinh thực phẩm.

4

HTX Nông nghiệp

Phù Lưu Hạ

Đại diện: 

Ông Dư Đình Huyên

Giám đốc

Xã Phù Lưu, 

huyện Ứng Hoà, Hà Nội

ĐT: 0988235764

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, 

quả các loại theo mùa sản phẩm đã 

được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an 

toàn vệ sinh thực phẩm.

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Công ty Cổ phần nấm Việt

Đại diện: 

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh

Số 31, 

ngõ 169 Đặng Tiến Đông, 

Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 01228838686

Công ty là đơn vị tiên phong trong lĩnh 

vực sản xuất và phân phối "Nấm Sạch" 

có nguồn gốc xuất xứ 100% tại Việt Nam. 

Cho đến nay, công ty đã trở thành nhà 

phân phối nấm cho hầu hết các nhà máy 

và cơ sở sản xuất lớn tại miền Bắc nói 

riêng và cả Việt Nam nói chung.

2

Hellomam

Đại diện: 

Ông Nguyễn Quang Cường 

Số 10 lô B, ngõ 57 Láng Hạ 

Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Hà Nội

Hotline:

0964.253355; 0936.623355

Hello Măm, thành lập từ năm 2014, là 

công ty cung cấp nguyên liệu thực phẩm 

sạch, nguyên liệu đã sơ chế theo món 

(kèm hướng dẫn nấu), và kèm theo dịch 

vụ sơ chế, tẩm ướp giúp những người nội 

trợ tiết kiệm thời gian đi chợ và nấu ăn. 

Khi lựa chọn dịch vụ giao hàng tận nhà, 

khách hàng có thể nhận được hàng chỉ 

sau 2 tiếng đồng hồ hoặc đặt hẹn để thực 

phẩm được giao đến tận nơi vào thời gian 

thuận tiện. Khách hàng chỉ cần bỏ ra 15-

20 phút nấu ăn sau khi mở hộp là đã có 

ngay một bữa ăn ngon và hài hòa dinh 

dưỡng cho cả gia đình.

3

Công ty cổ phần thực 

phẩm an toàn Việt Nam 

(TOP GREEN) 

Đại diện: 

Hoàng Văn Đại

Số 50 Ngõ 6 Vĩnh Phúc,

Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 0977.569089

Top 1: Số 53 Xuân La, Tây Hồ      

ĐT: 0968.35.80.90

Top 2: Số 4, ngõ 89/2 

Lạc Long Quân, Cầu Giấy                            

ĐT: 0963.836.259

Top 3: Số 16 Hoàng Sâm, 

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy                  

ĐT: 096.1080.201

Top 4: Số 50 ngõ 6 

phố Vĩnh Phúc, Ba Đình                                   

ĐT: 0967.584.616

TOP GREEN là Thương hiệu chuyên cung 

cấp thực phẩm CHẤT LƯỢNG CAO cho 

SỨC KHỎE của người tiêu dùng. Với 

chiến lược đầu tư phát triển bền vững, 

TOP GREEN là biểu tượng của thực phẩm 

CHẤT LƯỢNG CAO tại Việt Nam. 5 Giá trị 

cốt lõi của Top green: Chính trực - Công 

bằng - Tuân thủ - Minh bạch - Đạo đức.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 
LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 

Ông Chu Quang Ngãi

Xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 036.5002682

Chăn nuôi lợn thịt và nuôi trồng thủy 

sản các loại với số lượng lớn đảm bảo 

chất lượng

2

Trang trại 

nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 

Bà Trương Thị Xa

Xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 036.8630165

Trang trại nuôi trồng thủy sản thương 

phẩm các loại như: tôm càng xanh và 

các loại cá truyền thống với số lượng lớn 

đảm bảo chất lượng

3

Trang trại nuôi trồng 

thủy sản

Đại diện: 

Ông Phùng Bá Công

Xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0973.400754

Trang trại nuôi trồng thủy sản cá truyền 

thống thương phẩm các loại với số lượng 

lớn đảm bảo chất lượng

4

Trang trại Chăn nuôi gà 

thương phẩm

Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị Thanh

Xã Thạch Thán,

huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 035.7385928

Chăn nuôi gà thịt thương phẩm với số 

lượng lớn đảm bảo chất lượng

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Công ty CP thực phẩm 

Hương Sơn

Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị Thu Hương 

Thôn Ước Lễ, xã Tân Ước, 

huyện Thanh Oai, Hà Nội

 ĐT: 0243.861490

Công ty sản xuất giò chả các loại truyền 

thống đảm bảo chất lượng và đảm bảo 

VSATTP

2

Cơ sở sản xuất giò chả Trần 

Công Châu

Đại diện: 

Bà Tô Thị Duyên 

Số 8 Trần Xuân Soạn, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

ĐT: 0243.9713387

0913.588751

Cơ sở sản xuất giò chả các loại truyền 

thống đảm bảo chất lượng và đảm bảo 

VSATTP

3

Cơ sở sản xuất giò chả 

Hùng Hạnh

Đại diện: 

Ông Nguyễn Như Hùng 

Số 67, Trần Đăng Ninh, 

Phường Quang Trung,

Quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0243.3514815

Cơ sở sản xuất giò chả các loại truyền 

thống đảm bảo chất lượng và đảm bảo 

VSATTP

4

Cơ sở sản xuất 

giò chả Ước Lễ

Đại diện: 

Ông Nguyễn Văn Dũng 

20 Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 0987.862042

0973.351212

Cơ sở sản xuất giò chả các loại truyền 

thống đảm bảo chất lượng và đảm bảo 

VSATTP



24 Số 28 - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Hạ Vỹ

Đại diện: 

Nguyễn Viết Hùng

Nhân Chính, Lý Nhân, 

Hà Nam

ĐT: 0983.453170

HTX sản xuất và kinh doanh các loại 

rau, củ, quả theo mùa sản phẩm đã 

được cấp chứng nhận sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm đảm bảo 

chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2

Công ty TNHH 

Nông nghiệp xanh Hà Nam

Đại diện: 

Phạm Hoàng Hiệp

Thi Sơn, Thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam

ĐT: 0986.621116

Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh 

các loại rau, củ, quả theo mùa sản phẩm 

đã được cấp chứng nhận sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm đảm bảo 

chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

3

Hợp tác xã nông nghiệp 

dịch vụ tổng hợp

xã Yên Phú

Đại diện: 

Nguyễn Hữu Hưng

Mễ Hạ, Yên Mỹ, Hưng Yên

ĐT: 0976.828460

HTX sản xuất và kinh doanh các loại 

rau, củ, quả theo mùa sản phẩm đã 

được cấp chứng nhận sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm đảm bảo 

chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

4

Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp Tân Minh Đức

Đại diện: 

Phùng Thanh Mừng

Phạm Trấn, Gia Lộc, 

Hải Dương

ĐT: 0985.137329

HTX sản xuất và kinh doanh dưa lưới và 

dưa chuột công nghệ cao đảm bảo chất 

lượng sản phẩm được sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP.


